	[image: C:\Users\MrKhiem\Downloads\SaiGonRachGia Logo.png]
	Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


BIÊN BẢN KIỂM KÊ TỒN KHO NGUYÊN VẬT LIỆU BẾP SÀI GÒN QUÁN
Thời gian kiểm kê: 21/02/2022 
Hôm nay, vào lúc 15g00 ngày 21 tháng 02 năm 2022, chúng tôi cùng lập biên bản như sau:
	BỘ PHẬN BẾP - QUẢN LÝ KHO:

	- Bà NGUYỄN THỊ HẠNH
	Chức vụ: Trưởng ca Sài Gòn Quán

	BỘ PHẬN LIÊN QUAN KHÁC:

	- Bà NGUYỄN THỊ ANH VÂN
	Chức vụ: Kế toán kho

	- Bà TRẦN HUỲNH DIỄM KIỀU
	Chức vụ: Nhân viên thu mua

	- Ông NGUYỄN VĂN BIỂN 
	Chức vụ: Nhân viên bếp


Nội dung: Kiểm kê chi tiết hàng hóa nguyên vật liệu tồn kho tại kho Bếp Sài Gòn Quán
	TT
	Tên hàng hóa'vật tư
	Đơn vị tính
	 Lượng tồn 

	1
	Khí dầu mỏ hóa lỏng B12VN
	Kilogram
	36.00 

	2
	Khí dầu mỏ hóa lỏng B48kg
	Kilogram
	96.00 

	3
	Dầu hào gấu trúc LKK 907G
	Chai
	0.50 

	4
	Tôm thẻ đông lạnh
	Kilogram
	4.00 

	5
	Bánh bao trứng muối
	Kilogram
	1.10 

	6
	Khô cá ngộ
	Kilogram
	0.50 

	7
	Sườn heo non nhập khẩu
	Kilogram
	48.50 

	8
	Cá lóc làm sạch, lột da
	Kilogram
	1.60 

	9
	Bột quế
	Kilogram
	0.17 

	10
	Bột đinh hương
	Kilogram
	0.17 

	11
	Bột tiểu hồi
	Kilogram
	0.17 

	12
	Bột đậu khấu
	Kilogram
	0.17 

	13
	Bột thì là
	Kilogram
	0.17 

	14
	Bột riềng
	Kilogram
	0.17 

	15
	Thịt heo viên
	Kilogram
	16.00 

	16
	Bột hoa hồi
	Kilogram
	0.17 

	17
	Bột thảo quả
	Kilogram
	0.17 

	18
	Bánh cuốn hải sản (250g)
	Kilogram
	1.00 

	19
	Há cảo sò điệp 300g
	Kilogram
	0.41 

	20
	Xíu mại tôm bambo 300g
	Bịch
	5.00 

	21
	Ba rọi xông khói
	Kilogram
	2.60 

	22
	Bột ngọt  Ajinomoto
	Kilogram
	4.00 

	23
	Cải thìa
	Kilogram
	0.50 

	24
	Chanh
	Kilogram
	1.20 

	25
	Đường phèn 1kg
	Kilogram
	8.00 

	26
	Đường cát
	Kilogram
	10.00 

	27
	Gạo
	Kilogram
	12.00 

	28
	Giá sống
	Kilogram
	1.00 

	29
	Hành lá ĐL
	Kilogram
	1.00 

	30
	Hẹ lá
	Kilogram
	0.50 

	31
	Hột gà
	Cái
	121.00 

	32
	Đuôi bò
	Phần 
	182.00 

	33
	Muối các loại
	Kilogram
	1.00 

	34
	Bánh xếp
	Cái
	6.00 

	35
	Há cảo mini 270gr/ gói
	Gói
	6.00 

	36
	Ngò rí
	Kilogram
	0.50 

	37
	Xá xíu thái 100gr/gói
	Gói
	4.00 

	38
	Bánh bao Kim Sa GN 240g.
	Gói
	6.50 

	39
	Bánh mì
	Cái
	20.00 

	40
	Nạc dăm heo L1
	Kilogram
	4.13 

	41
	Hủ tiếu SG
	Kilogram
	2.00 

	42
	Xúc xích vissan
	Cái
	1.00 

	43
	Hạt điều đỏ
	Kilogram
	1.00 

	44
	Mì tươi
	Kilogram
	2.00 

	45
	Nước tương đậm đặc 1.8L
	Chai
	1.00 

	46
	Dấm tiều
	Chai
	3.00 

	47
	Tiêu gia vị các
	Kilogram
	1.00 

	48
	Bông đông trùng
	Bịch
	12.00 

	49
	Thuốc bắc
	Bịch
	21.00 

	50
	Sốt ướp đồ nường
	Hộp
	2.00 

	51
	Tàu hũ ky chiên
	Phần 
	28.00 

	52
	Hoành thánh tôm chiên
	Phần 
	47.00 

	53
	Hạt ngò
	Kilogram
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Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.
	BỘ PHẬN KẾ TOÁN
	BỘ PHẬN BẾP

	
	




	Nguyễn Thị Anh Vân
	Nguyễn Thị Hạnh

	BỘ PHẬN THU MUA
	NHÂN VIÊN BẾP

	
	




	Trần Huỳnh Diễm Kiểu
	Nguyễn Văn Biển
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